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BÀI 10: MẸ THIÊN NHIÊN 

VĂN BẢN 1: LỄ CÚNG THẦN LÚA CỦA NGƯỜI CHƠ- RO 

I. TÌM HIỂU CHUNG 

1. Khái niệm 

a. Thể loại văn bản thông tin: Là văn bản có mục đích chuyền tải thông tin một cách 

tin cậy, xác thực. 

b. Sa-pô: là đoạn văn ngắn nằm ngày dưới nhan đề văn bản nhằm giới thiệu tóm tắt nội 

dung bài viết và tạo ra sự lôi cuốn đối với người đọc. 

c. Nhan đề: là tên của văn bản thể hiện nội dung chính của văn bản. 

d. Đề mục: là tên của một chương, mục, hoặc một phần của văn bản. Đề mục giúp cho 

bố cục văn bản mạch lạc và dễ tiếp nhận. Dưới mỗi đề mục là một hoặc một vài đoạn 

văn tạo thành bộ phận của toàn văn bản. 

e. Thuyết minh thuật lại một sự kiện: thuộc thể loại văn bản thông tin. Mục đích của kiểu 

văn bản này là giới thiệu, thuyết minh về sự kiện, giúp người đọc hình dung quá trình 

diễn biến của sự kiện và các thông tin liên quan. 

2. Phương thức biểu đạt: Kết hợp tường thuật với miêu tả, biểu cảm, kết hợp sử dụng 

phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. 

3. Bố cục: 3 phần 

Phần 1: Từ “ Lễ cúng Thần Lúa….nhà nhà được no đủ” 

 Giới thiệu chung về Lễ cúng Thần Lúa 

Phần 2: “Tiếp theo …Thật tưng bừng, náo nhiệt!” 

 Diễn biến của buổi lễ Phần 

3: còn lại 

 Cảm nghĩ của người viết về buổi lễ. 

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN 

1. Giới thiệu chung về lễ hội 

- Sự kiện: Lễ cúng Thần Lúa ( Lễ Sa-Yang-Va) của người Chơ- Ro 

- Thời gian: Tổ chức hằng năm ( từ ngày 15 – 30/03 AL) 

- Địa điểm: Đồng Nai 

- Ý nghĩa: để tạ ơn thần linh, cầu xin mưa thuận gió hoà, được mùa. 

 Khát vọng ấm no, hạnh phúc của người Chơ – Ro. 

2. Diễn biến của buổi lễ cúng 

a. Chuẩn bị 

- Cây nêu 

- Người phụ nữ đi rước hồn lúa 

b. Lễ cúng Thần Lúa 

*Trước khi cúng lễ 

- Người phụ nữ lớn tuổi mang gùi ra rấy lúa vái thần linh rồi cắt bụi lúa đem về 



để bàn thờ. 

• Trong khi cúng lễ 

- Thời gian: vào buổi trưa. 

- Lễ vật: gà, heo, rượu cần, lúa, hoa quả, bánh giày, mè đen, bánh tét. 

- Người cúng: già làng hoặc chủ nhà. 

- Nhạc cụ: nhạc đệm, cồng chiêng, đàn tre, kèn môi, kèn lúa,.. 

- Không khí: thiêng liêng, gắn bó giữa thần linh và con người. 

• Sau khi cúng xong 

- Mọi người lên sàn dự tiệc 

- Người phụ nữ lớn tuổi nhất uống ly rượu đầu tiên. 

- Vừa uống vừa nhảy múa tưng bừng náo nhiệt. 

 Lễ cúng trang nghiêm, thiêng liêng, vui vẻ, ấm áp. 

3. Cảm nghĩ của tác giả về buổi lễ 

- Là 1 nét văn hoá sinh hoạt độc đáo. 

- Cảm thấy gắn bó với thiên nhiên, biết ơn thiên nhiên. 

III. TỔNG KẾT 

1.Nghệ thuật 

- Trình bày theo trình tự thời gian cụ thể, chi tiết. 

- Kết hợp tường thuật với miêu tả, biểu cảm, tự sự, kết hợp với ngôn ngữ và hình ảnh. 

- Thông tin về sự kiện đảm bảo chính xác tin cậy. 

2. Ý nghĩa văn bản 

- Văn bản giới thiệu một nét sinh hoạt văn hoá độc đáo người Chơ- Ro, góp phần làm 

phong phú di sản văn hoá dân tộc. 

- Cho thấy được tầm quan trọng, sự gắn bó giữa thiên nhiên và còn người. Đồng thời 

thể hiện lòng biết ơn của con người đến thần lúa và khát vọng mong muốn được có 

một vụ mùa bội thu, ấm no hạnh phúc chính đáng của con người. 



 

                      



 

BÀI 10  

Văn bản 

TRÁI ĐẤT-MẸ CỦA MUÔN LOÀI 

(Trịnh Xuân Thuận) 

 

I. TÌM HIỂU CHUNG 

1. Tác giả 

- Trịnh Xuân Thuận 

- Sinh năm 1948 

- GS ngành Vật lí thiên văn 

- Các tác phẩm đều viết bằng tiếng Pháp. 

(2 tiết) 

- Các tác phẩm chính: “Giai điệu bí ẩn”, “Hỗn độn và hài hòa”, … 

2. Tác phẩm 

a.Thể loại: Văn bản thông tin có văn phong khoa học. 

b. Bố cục: 

- Văn bản chia làm 3 phần: 

+ P1: Từ đầu … “con người: Giới thiệu về Trái đất. 

+ P2: Nếu có thể… “nhanh chóng”: Quá trình hình thành phát triển sự sống trên Trái 

đất. 

+ P3: Phần còn lại: Những thay đổi của Trái đất ảnh hưởng đến môi trường sống 

II. TÌM HIỂU CHI TIẾT 

1.Giới thiệu về Trái đất 

 

Yếu tố giới 

thiệu TĐ 

Quá trình hình 

thành phát triển 

sự sống 

Vai trò quan trọng của 

TĐ 

Sự thay đổi của 

TĐ ảnh hưởng đến 

môi trường sống 

Một hành tinh 

trong Hệ Mặt 

Trời 

Qua các mốc thời 

gian… 

Đánh thức và nuôi 

dưỡng sự sống 

-Bên trong: xem 

SGK 

Bên ngoài 

 



 

 
2. Quá trình hình thành phát triển sự sống trên Trái đất. 

a. Cách nay 140 triệu năm 

Có vô số các loài tảo, bọt biển, rêu, nấm, sâu, bọ, tôm, cua, nhìn hoa bướm, nghe thấy 

tiếng chim, ong hay các loài khủng long khổng lồ và các loài thằn lằn tiền sử. 

b. Cách nay khoảng 6 triệu năm 

Tiền nhân của loài người xuất hiện. 

 

c. Cách nay khoảng 30,000 dến 40,000 năm 

Người tinh khôn đầu tiên xuất hiện. 

3. Những thay đổi của Trái đất ảnh hưởng đến môi trường sống 

*Thay đổi của Trái Đất 

- Bên trong: địa chất, núi lửa… 

- Bên ngoài: thiên thạch… 

*Trái Đất đã cho chúng ta: 

- Những cánh rừng.. 

- Những cánh đồng cỏ.. 

- Những dòng sông… 

*Hành động của chúng ta để bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ của muôn loài 

- Giữ gìn cây xanh 

- Sử dụng chất liệu từ thiên nhiên 

III. Tổng kết 

1. Nội dung: 

- Trái Đất được mệnh danh là hành tinh xanh bởi được chủ yếu bao bọc bởi rừng, cây 

xanh hay nói cách khác chính là thiên nhiên chiếm hơn nửa trái đất của chúng ta. 

2. Ý nghĩa 

- Trái Đất là Mẹ nuôi dưỡng muôn loài, vì thế chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ Trái 

Đất cũng là bảo vệ sự sống của muôn loài trong đó có con người. 

=> 
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM 

 

 

HAI CÂY PHONG 

 

 

I. TÌM HIỂU CHUNG 

1. Tác giả 

(Trích “Người thầy đầu tiên”) 

- Ai-tơ-ma-tốp - 

- Ai-ma-tốp là nhà văn lớn của Cư-rơ-gư-xtan (thuộc Liên Xô trước đây). 

2. Tác phẩm 

a. Xuất xứ: Văn bản “Hai cây phong” trích phần đầu của tác phẩm “Người thầy đầu 

tiên”. 

b. Thể loại: Truyện vừa 

c. Bố cục: Hai phần 

+ Phần 1: Từ đầu đến “chiếc gương thần xanh”. 

Phần 2: Phần còn lại. 

II. TÌM HIỂU CHI TIẾT 

1. Hai mạch kể lồng ghép trong văn bản. 

 Mạch kể 1 Mạch kể 2 

Đại từ 

xưng hô 

Người kể giới thiệu mình là 

hoạ sĩ- xưng “tôi”. 

người kể chuyện vẫn là “tôi” nhưng lại 

nhân danh cả bọn con trai ngày trước. 

Nội dung 

mạch kể 

Kể lại hình ảnh hai cây 

phong và cho thấy tình cảm 

mà người họa sĩ dành cho 

chúng. (hiện tại) 

Kể lại những kỉ niệm của bọn con trai 

ngày trước gắn liền với hình ảnh hai 

cây phong. (quá khứ) 

Tác   dụng 

của việc 

đan xen hai 

mạch kể 

Hai mạch kể bổ sung cho nhau diễn tả những tình cảm, những kỉ niệm 

nhất là thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên tươi đẹp. 

 

2. Hình ảnh hai cây phong: 

Hai cây 

phong 

Qua cái nhìn của họa sĩ Trong kí ức tuổi thơ 

Vị trí Gữa ngọn đồi phía trên làng. 

Hình ảnh Hai cây phong như những ngọn 

hải đăng đặt trên núi. 

Hai cây phong khổng lồ. 

- Cành cao ngất, ngang tầm 

chim bay. 



 

Âm thanh + Chan chứa những lời ca êm 

dịu, không ngớt những tiếng rì 

rào theo nhiều cung bậc. 

- Tiếng lá xào xạc dịu hiền. 

Hoạt động Nghiêng ngả thân cây, lay động 

lá cành 

- Nghiêng ngả đung đưa chào 

mời 

NT được sử 

dụng 

So sánh, nhân hóa, dùng các từ 

láy tượng hình. 

Dùng nhiều từ láy, phép nhân 

hoá… , miêu tả sống động. 

 

Hai cây phong trong cái nhìn của họa sĩ: Chỉ bằng một đôi ba nét phác 

thảo của một nghệ sĩ, hình ảnh hai cây phong hiện lên với đường nét, 

màu sắc pha lẫn âm thanh thật tuyệt diệu, có tâm hồn, rất gắn bó con 

người. 

Hai cây phong trong kí ức tuổi thơ: Đó là những bức tranh thiên nhiên 

rộng lớn, huyền ảo, đầy đường nét, mầu sắc làm tăng chất bí ẩn, quyến 

rũ của những miền đất lạ, khơi gợi ước mơ khao khát trong tâm hồn trẻ 

thơ. 

3. Ý nghĩa của hai cây phong: 

Ý nghĩa của hai cây phong 

Đối với tác giả Đối với quê hương Đối với câu chuyện về 

thầy Đuy-sen 

- Gắn bó với kỉ niệm 

tuổi thơ của tuổi học trò. 

Khơi gợi bao ước mơ 

khát vọng của tuổi thơ. 

- Hai cây phong là biểu 

tượng của quê hương, 

gắn với tình yêu quê 

hương da diết. 

- Là nhân chứng cho câu 

chuyện cảm động về 

thầy Đuy-sen. 

III. TỔNG KẾT 

1. Về chủ điểm Mẹ Thiên Nhiên 

- Yêu quý, trân trọng thiên nhiên, tạo vật và sự sống của muôn loài. 

- Tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước. 

2. Về cách đọc: 

- Nắm được tiến trình đọc một văn bản tự sự. 

- Khi đọc cần lưu ý đến ngôi kể, mạch kể và các yếu tố biểu 

cảm, miêu tả có trong bài. 

 


